PHỤ LỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐĂK KÔI
(Kèm theo Báo cáo số……/BC-UBND ngày…/8/2025 của UBND xã Đăk Kôi)
_______________________________
	TT
	Đường thôn
	Xã Đăk Kôi
	Cấp kỹ thuật hiện tại của đường bộ 
	Chiều dài (Km)
	Thông tin cơ bản về tuyến, đoạn tuyến (gồm: chiều rộng mặt đường, số làn đường theo từng chiều đường)
	Ghi chú

	
	
	
	ĐB
	MN
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Đường nội thôn 1 (Kon Đó)
	
	
	IV
	0,2
	  Bm=3m, 1 làn, 
  mặt đường BTXM=0,1Km
	0,1Km đường đất

	2
	Đường nội thôn 2 (Tu Ngó-Kon Bông)
	
	
	IV
	0,9
	Bm=3m, 1 làn, mặt đường BTXM
	

	3
	Đường nội thôn 3 (Kon RGỗh)
	
	
	IV
	0,75
	Bm=3m, 1 làn, mặt đường BTXM
	

	4
	Đường nội thôn 4 (Kon Rlong)
	
	
	IV
	0,389
	Bm=3m, 1 làn, mặt đường BTXM
	

	5
	Đường nội thôn 5 (Ngọc Răng-Nhân Líu)
	
	
	IV
	2,8
	Bm=3m, 1 làn, mặt đường BTXM
	

	6
	Đường nội thôn 6 (Tu KRối)
	
	
	IV
	0,4
	Bm=3m, 1 làn, mặt đường BTXM
	

	7
	Đường nội thôn 7 (Trăng Nó-Kon Blo)
	
	
	IV
	1,7
	Bm=3m, 1 làn, mặt đường BTXM
	

	8
	Đường nôi thôn 9 (Tea Reang)
	
	
	IV
	0,6
	Bm=3m, 1 làn, mặt đường BTXM
	

	9
	Đường nội thôn 10 (Tu Rơ Băng)
	
	
	IV
	0,34
	Bm=3m, 1 làn, mặt đường BTXM
	

	10
	Đường từ Tỉnh lộ 677 đi khu dân cư xóm mới Kon Lỗ
	
	
	IV
	0,200
	Bm=3m, 1 làn, mặt đường BTXM
	

	11
	Đường từ Tỉnh lộ 677 đến nhà A Lúc
	
	
	IV
	0,100
	Bm=3m, 1 làn, mặt đường BTXM
	

	12
	Đường từ Tỉnh lộ 677 đến trường TH-MN
	
	
	IV
	0,060
	Bm=2,8m, 1 làn, mặt đường BTXM
	

	13
	Đường từ Tỉnh lộ 677 đến nhà VH thôn 2
	
	
	IV
	0,570
	Bm=3m, 1 làn, mặt đường BTXM
	

	14
	Đường từ Tỉnh lộ 677 đến nhà VH thôn 3
	
	
	IV
	0,800
	Bm=3m, 1 làn, mặt đường BTXM
	

	15
	Đường từ Tỉnh lộ 677 đến nhà VH thôn 4
	
	
	IV
	0,220
	Bm=3m, 1 làn, mặt đường BTXM
	

	16
	Đường từ Tỉnh lộ 677 đến sân vận động TT xã
	
	
	IV
	0,150
	Bm=3m, 1 làn, mặt đường BTXM
	

	17
	Đường từ Tỉnh lộ 677 đến nhà VH thôn 5
	
	
	IV
	0,450
	Bm=3m, 1 làn, mặt đường BTXM
	

	18
	Đường từ tỉnh lộ 677 nhà VH thôn 6
	
	
	IV
	0,110
	Bm=3m, 1 làn, mặt đường BTXM
	

	19
	Đường từ tỉnh lộ 677 nhà VH thôn 7
	
	
	IV
	1,350
	Bm=3m, 1 làn, mặt đường BTXM
	

	20
	Đường từ tỉnh lộ 677 đến nhà VH thôn 8
	
	
	IV
	0,110
	Bm=3m, 1 làn, mặt đường BTXM
	

	21
	Đường từ tỉnh lộ 677 đến cầu Bê tông 
	
	
	IV
	0,200
	Bm=3,5m, 1 làn, mặt đường BTXM
	đi thủy điện Đăk Ne

	22
	Đường từ tỉnh lộ 677 đến hết nhà A Nhi
	
	
	IV
	0,150
	Bm=3,5m, 1 làn, mặt đường BTXM
	




